Bài tập chương 2: Nito – photpho
Câu 1. Công thức hóa học của magie photphua là:
A. Mg2P2 	B. Mg3P2 	C. Mg5P2 	D. Mg3(PO4)2
Câu 2. Trong phương trình phản ứng H2SO4 + P  H3PO4 + SO2 + H2O. Hệ số của P là:
A. 1                      B. 2                                C. 4                                D. 5
Câu 3. Phân lân được đánh giá bằng hàm lượng nào sau đây:
A. P                                B. P2O3 	C. P2O5 	D. H3PO4
Câu 4. Phân bón nào sau đây có hàm lượng nitơ cao nhất:
A. NH4Cl                        B. NH4NO3 	C. (NH4)2SO4 		D. (NH4)2CO
Câu 5. Trong phòng thí nghiệp để làm khô khí NH3 người ta dùng hóa chất nào sau đây:
A. H2SO4 đặc                           B. CaO                  C. P2O5 	D. CuSO4
Câu 6. Trong phòng thí nghiệm N2 tinh khiết được điều chế từ:
A. Không khí                  B. NH3 và O2 	C. NH4NO2	 D. Zn và HNO3
Câu 7. Khí N2 tác dụng với dãy chất nào sau đây:
A. Li, CuO và O2	 B. Al, H2 và Mg      C. NaOH, H2 và Cl2 	D. HI, O3 và Mg
Câu 8. Cho HNO3 đậm đặc vào than nung đỏ có khí bay ra là:
A. CO2 		B. NO2
C. Hỗn hợp khí CO2 và NO2 	D. không có khí nào bay ra
Câu 9. Những kim loại nào sau đây không tác dụng với HNO3 đặc nguội:
A. Fe và Al                     B. Cu, Ag và Pb              C. Zn, Pb và Mn                       D. Fe, Cu
Câu 10.Phân lân supephotphat đơn có thành phần hoá học là:
A. Ca(H2PO4)2 và Ca3(PO4)3 	B. Ca(H2PO4)2 và CaSO4
C. Ca(H2PO4)2 		D. Ca3(PO4)2
Câu 11. Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm, hóa chất nào sau đây được chọn làm nguyên liệu chính:
A. NaNO3, H2SO4 đặc                                           B. N2 và H2
C. NaNO3, N2, H2 và HCl                                       D. AgNO3 và HCl
Câu 12. Cho Fe(III) oxit tác dụng với axit nitric thì sản phẩm thu được là:
A. Fe(NO3)2, NO và H2O                                        B. Fe(NO3)2, NO2 và H2O
C. Fe(NO3)2, N2 		D. Fe(NO3)3 và H2O
Câu 13. Khí N2 có lẫn khí CO2, có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ CO2.
A. Nước Br2 	B. Nước vôi trong           C. Dung dịch thuốc tím             D. Nước clo
Câu 14. Cho các chất FeO, Fe2O3, Fe(NO3)2, CuO, FeS. Số chất tác dụng được với HNO3 giải phóng khí NO là:
A. 3                                B. 4                                C. 5                                 D. 6
Câu 15. Cho dung dịch KOH đến dư vào 50ml (NH4)2SO4 1M. Đun nóng nhẹ, thu được thể tích khí thoát ra (đktc) là:
A. 2,24 lít                       B. 1,12 lít                       C. 0,112 lít                       D. 4,48 lít
Câu 16: Các muối nitrat nào sau khi nhiệt phân tạo ra sản phẩm:M2On+NO2+O2?
	A.	Ca(NO3)2;Fe(NO3)2;Ni(NO3)	B.Al(NO3)3;Zn(NO3)2;Ni(NO3)2
   C.	KNO3;Cu(NO3)2;Ni(NO3)2	D.Hg(NO3)2;Zn(NO3)2;Mn(NO3)2
Câu 17: Trong hợp chất hóa học số oxi hóa của nito thường có là 
	A.-3;+1;+2;+3;+4;+5	B.	+1;+2;+3;+4;+5	C.	+2;+3;+4;+5;+6	D.	+1;+2;+3;+4;+5;+6
Câu 18: P đỏ và P trắng là 2 dạng thù hình của P nên có đặc điểm giống nhau là
	A.	Tự  bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường	B.	Khó nóng chay,khó bay hơi
	C.	Đều có cấu trúc mạng và cấu trúc polime		D.	Tác dụng với kim loại hoạt động tạo thành photphua
Câu 19: Để thu đựơc muối phốt phát trung hoà cần Vml dung dịch NaOH 1,00 M cho tác dụng với 50,0 ml dung dịch H3PO4 0,50 M .V có giá trị .	
A.	 50 ml 			B.	 25 ml 		C.	 100 ml 			D.	 75 ml 
  Câu 20: Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H3PO4 1,5M.Muối tạo thành có khối lượng tương ứng là
	A.	14,2g Na2HPO4;32,8gNa3PO4	B.	24,0g NaH2PO4;14,2g Na2HPO4
	C.	12,0g NaH2PO4;28,4gNa2HPO4	D.	28,4g Na2HPO4;16,4gNa3PO4
Câu 21: Khi cho Cu td với dd H2SO4 loãng và NaNO3 vai trò của NaNO3 trong phản ứng là.
	A. Chất xúc tác
	B. Chất khử

	C. Chất oxi hóa
	D. Môi trường


Câu 22. Để điều chế 2 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 25% thì thể tích N2 cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A. 8 lít                            B. 2 lít                            C. 4 lít                                      D. 1 lít
Câu 23. Phân đạm ure thường chứa 46% N. Khối lượng kg ure đủ cung cấp 70 kg N là:
A. 152,2                          B. 145,5                          C. 160,9                           D. 200,0
Câu 24. Một nguyên tố R có hợp chất khí với hidro là RH3. Oxit cao nhất của R chứa 25,926% khối lượng R. Nguyên tố R là:
A. Nitơ                           B. Phốtpho                               C. Vanađi       D. Một nguyên tố khác
Câu 25. Đem nung nóng Cu(NO3)2 một thời gian, để nguội, đem cân lại thấy khối lượng giảm 54g. Khối lượng Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là:
A. 50g                            B. 49g                             C. 94g                            D. 98g
Câu 26: Cho 68,7 gam hỗn hợp gồm Al, Fe và Cu tan hết trong dung dịch HNO3 đặc nguội, sau phản ứng thu được 26,88 lít khí NO2 (ở đktc) và m gam rắn B không tan. Vậy m có giá trị là:
	A. 33,0 gam	B. 3,3 gam	C. 30,3 gam	D. 15,15 gam  
Câu 27: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe và 0,2 mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1. Vậy thể tích của hỗn hợp khí X (đktc) là:
	A. 86,4 lít	B. 8,64 lít	C. 19,28 lít	D. 192,8 lít
Câu 28: Cho 19,2 gam một kim loại M tan hoàn toàn trong HNO3 thu được 4,48 lít khí NO(đktc).M là
		 A.Fe				B.Cu			C.Zn				D.Mg
Câu 29 : Cho 5,6 g Fe phản ứng với lượng HNO3 loãng, dư giải phóng ra một khí (không màu, hoá nâu trong không khí) có thể tích ở điều kiện chuẩn là (Fe=56)
A. 1,12 (l)			B. 2,24 (l)		C. 6,72(l)		D. 4,48(l)
Câu 30 :  Hòa tan hết 1,84 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra 0,04 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Số mol Fe, Mg trong hỗn hợp lần lượt là
A. 0,02 mol và 0,03 mol.	B. 0,03 mol và 0,02 mol.
C. 0,03 mol và 0,03 mol.	D. 0,01 mol và 0,01 mol.
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